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Dự kiến các kỳ thi sắp tới
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Tình hình lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài tại Nhật Bản
(Báo cáo nhanh thời điểm cuối tháng 6 năm 2024)

● Hiện có 251,747 lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản
(kỹ năng đặc định số 1 có 251,549 người, kỹ năng đặc định số 2 có 153 người).

● Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam có 126,832 người (kỹ năng đặc định số 1 có 126,740 người, 

kỹ năng đặc định số 2 có 92 người). Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam đông nhất, chiếm 50% 
tổng số. 
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Số liệu hàng trên (người)： Lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam (bên trái SSW1- bên phải SSW2)

Số liệu hàng dưới (người)： Tổng số (bên trái SSW1- bên phải SSW2)
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Kỳ thi kỹ năng đặc định tại Việt Nam２

a) dự thi b）thi đỗ c） b/a
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n
g

Kỹ năng
(từ tháng 3～） 224 202 90.2％

Tiếng Nhật
（từ tháng 8～） ４ ３ 75.0％

Xây dựng (từ tháng 8～）
16 ７ 43.8％

Bảo dưỡng ô tô
（từ tháng 5～） 87 64 73.6％
Dịch vụ lưu trú
（từ tháng 5～） 104 62 59.6％

Nông nghiệp
（từ tháng 3・5～） 543 481 88.6％

※ Thời điểm cuối tháng 8 năm 2024, tất cả dự thi SSW số 1

※ Thường xuyên tổ chức thi tại TP Hồ Chí Minh kể từ tháng 7. 

Tổng số 978 819

● Thời điểm hiện tại (tháng 10 năm 2024) thường xuyên tổ chức các kỳ thi trong 5 lĩnh vực: 
chăm sóc điều dưỡng (kỹ năng và tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng), xây dựng, bảo dưỡng ô 
tô, dịch vụ lưu trú, nông nghiệp, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

● Đến cuối tháng 8/2024 đã có gần 1000 người dự thi, 819 người thi đỗ, có lĩnh vực đạt tỉ lệ
thi đỗ khá cao.
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CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý 

LẮNG NGHE
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